
 

ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM 

cautron 101 102 103 104 

1 B A D C 

2 A A A D 

3 A A C C 

4 C C A B 

5 D C B A 

6 B A A B 

7 C A C C 

8 D A A C 

9 D B B C 

10 A B C B 

11 C B A B 

12 A C B B 

13 D D A B 

14 B C B D 

15 C A B D 

16 D A B A 

17 D D C B 

18 C C D A 

19 A D A A 

20 A B A A 

21 A B A A 

22 A C D B 

23 D A A D 

24 A A B B 

 

ĐÁP ÁN PHẦN TỰ LUẬN 

I.   1. emissions          2. overcrowded 3. detecting  4.optimistically 

II. 

1. If you push this button, the camera rewinds automatically. 

2. The boy was the second student to be awarded the prize in the woodwind section. 

3. Mr. Minh reminded his wife to apply for a new passport. 

4. Lan complained about not being invited/ not having been invited to the party. 

C. ĐÁP ÁN PHẦN NGHE 

MCQ (0.2/câu):   1C.        2B.         3.A           4.B.           

GAP -FILLING (0.2/ câu): 1. neighbors; 2. fridge; 3. photo; 4. postcode 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG 

TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN 

 

HƯỚNG DẪN CHẤM THI 

HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2022-2023 

Môn thi: TIẾNG ANH 11 


